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	Họ và tên: Phạm Việt Thanh
Ngày sinh: 26/05/1979

Chức vụ:Hiệu trưởng
Trình độ C.môn: Đại học Văn
Trình độ LLCT: Cử nhân 
ĐT văn phòng: 033.3685291
ĐT di động: 0903475532
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	Họ và tên: Phạm Thị Kim Anh
Ngày sinh: 29/01/1981

Chức vụ:Phó hiệu trưởng
Trình độ C.môn: Đại học Văn
Trình độ LLCT: Sơ cấp 
ĐT văn phòng: 033.3685291
ĐT di động: 01262424199
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	Họ và tên: Trần Thị Doan
Ngày sinh: 05/06/1985

Chức vụ:TT tổ xã hội
Trình độ C.môn: Đại học Văn
Trình độ LLCT: Sơ cấp 
ĐT văn phòng: 033.3685291
ĐT di động: 0972881585
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	Họ và tên: Phạm Thị Đông
Ngày sinh: 31/12/1986

Chức vụ:Tổ phó tổ tự nhiên
Trình độ C.môn: CĐ Toán_CN
ĐT văn phòng: 033.3685291
ĐT di động: 01269222444
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	Họ và tên: Phạm Thị Ngọc Hà
Ngày sinh: 18/06/1985

Chức vụ: Giáo viên
Trình độ C.môn: CĐ Âm Nhạc
ĐT văn phòng: 033.3685291
ĐT di động: 0969759155
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	Họ và tên: Bùi Gia Hào
Ngày sinh: 14/05/1976

Chức vụ: Giáo viên
Trình độ C.môn: CĐ Văn_sử
ĐT văn phòng: 033.3685291
ĐT di động: 0984736514
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	Họ và tên: Vũ Đình Hưng
Ngày sinh: 04/06/1985

Chức vụ: Giáo viên
Trình độ C.môn: ĐH Toán
ĐT văn phòng: 033.3685291
ĐT di động: 01652616120
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	Họ và tên: Trần Đức Nhân
Ngày sinh: 01/02/1979

Chức vụ: Giáo viên
Trình độ C.môn: ĐH Sinh
ĐT văn phòng: 033.3685291
ĐT di động: 0973883668
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	Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh
Ngày sinh: 21/09/1981

Chức vụ: Giáo viên
Trình độ C.môn: ĐH Toán
ĐT văn phòng: 033.3685291
ĐT di động: 01688883906
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	Họ và tên: Phạm Thị Bích Thùy
Ngày sinh: 09/09/1982

Chức vụ:TT tổ tự nhiên
Trình độ C.môn: Đại học Sinh
Trình độ LLCT: Sơ cấp 
ĐT văn phòng: 033.3685291
ĐT di động: 0914626153
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	Họ và tên: Trần Thị Truân
Ngày sinh: 19/11/1983
Chức vụ:Kế toán
Trình độ C.môn: Đại học Kinh tế
ĐT văn phòng: 033.3685291
ĐT di động: 0914554288
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	Họ và tên: Vũ Thị Liên
Ngày sinh: 21/04/1987
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ C.môn: CĐ mỹ thuật
ĐT văn phòng: 033.3685291
ĐT di động: 0987772513
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	Họ và tên: Phùng Thị Yến
Ngày sinh: 10/08/1989

Chức vụ: NV thiết bị
Trình độ C.môn: TC thiết bị _thư viện
ĐT văn phòng: 033.3685291
ĐT di động: 0914554288
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	Họ và tên: Nguyễn Thị Huyền
Ngày sinh: 10/06/1987

Chức vụ: Giáo viên
Trình độ C.môn: CĐ Văn_sử
ĐT văn phòng: 033.3685291
ĐT di động: 0978094663

	15 
	[image: image15.jpg]



	Họ và tên: Đoàn Văn Khiên
Ngày sinh: 21/07/1990
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ C.môn: ĐH Sinh
ĐT văn phòng: 033.3685291
ĐT di động: 0979484460
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	Họ và tên: Dương Thị Thảo
Ngày sinh: 04/04/1988
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ C.môn: ĐH văn
ĐT văn phòng: 033.3685291
ĐT di động: 0987448288
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	Họ và tên: Trần Thị Phương Thảo
Ngày sinh: 08/05/1990
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ C.môn: ĐH Toán
ĐT văn phòng: 033.3685291
ĐT di động: 0973853ơ267
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	Họ và tên: Nguyễn Thị Thủy
Ngày sinh: 07/08/1979
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ C.môn: ĐH Ngoại ngữ
ĐT văn phòng: 033.3685291
ĐT di động: 0973853267
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	Họ và tên: Nguyễn Thị Vui
Ngày sinh: 22/11/1988
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ C.môn: ĐH thể dục-thể thao
ĐT văn phòng: 033.3685291
ĐT di động: 0973477635
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	Họ và tên: Đặng Thị Mừng
Ngày sinh: 14/07/1984
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ C.môn: ĐH ngoại ngữ
ĐT văn phòng: 033.3685291
ĐT di động: 
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	Họ và tên: Đinh Thị Vượng
Ngày sinh: 14/07/1986
Chức vụ: Nhân viên thư viện
Trình độ C.môn: TC thiết bị - thư viện
ĐT văn phòng: 033.3685291
ĐT di động: 01683592827
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	Họ và tên: Đinh Thị Thanh Giang
Ngày sinh: 14/07/1979

Chức vụ: Thủ quỹ
Trình độ C.môn: ĐH kế toán-tài chính
ĐT văn phòng: 033.3685291
ĐT di động: 


